
uigeli.xyz
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐỀ THI CHÍNH THỨC
(Đề thi có 04 trang)

KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2026
LẦN 2

Môn thi: TOÁN
Thời gian làm bài 90 phút, không kể thời gian phát đề

Họ, tên thí sinh: ............................................................
Số báo danh: ............................................................                      Mã đề: 0108

PHẦN I: Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12, mỗi câu thí sinh chỉ chọn một phương án
Câu 1. Cho hình chóp  có đáy  là hình vuông và  vuông góc với . Đường thẳng

 vuông góc với mặt phẳng nào trong các mặt phẳng sau đây?

A. . B. . C. . D. .

Câu 2. Cho hàm số  . Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. . B. .

C. . D. .
Câu 3. Sau khi khảo sát về mức lương khởi điểm (đơn vị: triệu đồng) của 20 công nhân, người ta thu được 
mẫu số liệu ghép nhóm như sau.

Mức lương
Tần số 4 5 5 3 2 1

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm đó bằng
A. . B. . C. . D. .

Câu 4. Sau khi khảo sát tổng số giờ xem truyền hình (đơn vị: giờ) của 100 gia đình trong hai ngày nghỉ cuối 
tuần, người ta thu được mẫu số liệu ghép nhóm như sau.

Số giờ xem truyền hình
Tần số 20 35 30 10 5

Giá trị trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm đó bằng (làm tròn kết quả đến hàng phần mười)
A. . B. . C. . D. .

Câu 5. Cho cấp số nhân  có công bội  với  và , trong đó . Phát biểu nào 
sau đây là đúng?

A. . B. . C. . D. .
Câu 6. Phương trình  có tập nghiệm là

A. . B. . C. . D.

.

Câu 7. Trong không gian với hệ tọa độ , phương trình của đường thẳng đi qua điểm  và có 
một vectơ chỉ phương  là

A. . B. . C. . D. .
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Câu 8. Nguyên hàm của hàm số  là
A. . B. . C. . D. .

Câu 9. Cho hàm số  liên tục trên  có một nguyên hàm là  thỏa mãn . Phát 
biểu nào sau đây là đúng?

A. . B. . C. . D. .

Câu 10. Cho hàm số bậc ba  có bảng biến thiên trên đoạn  như sau.

Giá trị lớn nhất của hàm số đã cho trên đoạn  bằng
A. . B. . C. . D. .

Câu 11. Cho hình hộp  (xem hình minh họa bên dưới). Vectơ nào sau đây cùng phương với
vectơ ?

A. . B. . C. . D. .

Câu 12. Cho hàm số  (với ). Đạo hàm của hàm số đã cho là

A. . B. . C. . D. .
PHẦN II: Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4; trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng 
hoặc sai
Câu 1. Người ta dùng một thiết bị bơm nước vào một bể không có nước. Tính từ lúc thiết bị bắt đầu hoạt 
động, tại thời điểm  giờ với , thiết bị đó có tốc độ bơm nước vào bể là  ( /giờ). Biết rằng 
đồ thị của hàm số  là một phần đường parabol đi qua gốc tọa độ  và hai điểm ,  
(xem hình minh họa bên dưới).
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a) Với  thì  ( /giờ).

b) Tại thời điểm  giờ  tính từ lúc thiết bị bắt đầu hoạt động, lượng nước trong bể là

 ( ).

c) Tại thời điểm thiết bị có tốc độ bơm nước vào bể là lớn nhất, lượng nước trong bể lớn hơn  mét 
khối.

d) Sau  giờ tính từ lúc thiết bị bắt đầu hoạt động (trong đó  là phân số tối giản và ), lượng nước 

trong bể là  mét khối. Khi đó, giá trị của  là .

Câu 2. Cho hàm số .

a) Đạo hàm của hàm số đã cho là .

b) Phương trình  có tập nghiệm là .

c) Hàm số đã cho đạt giá trị lớn nhất trên đoạn  tại .

d) Gọi  là hai điểm cực trị của hàm số . Khi đó, phương trình đường thẳng đi qua hai điểm

 và  là .
Câu 3. Một trường đại học trao hai loại học bổng A và B cho sinh viên trong trường, một sinh viên có thể 
được nhận cả hai loại học bổng A và B. Trong số các sinh viên được trao học bổng loại A có  số bạn 
được trao học bổng loại B và trong số các sinh viên không được trao học bổng loại A có  số bạn được 
trao học bổng loại B. Có.  số sinh viên toàn trường được trao học bổng loại B. Chọn ngẫu nhiên một 
sinh viên trong trường.

a) Xác suất để sinh viên đó không được trao học bổng loại B là .
b) Xác suất để sinh viên đó không được trao học bổng loại B, biết sinh viên đó không được trao học bổng 

loại A, là .

c) Xác suất để sinh viên đó không được trao học bổng loại A là .
d) Xác suất để sinh viên đó không được trao học bổng loại A, biết sinh viên đó không được trao học bổng

loại B, lớn hơn .

Câu 4. Trong không gian với hệ tọa độ , một trạm thu phát sóng điện thoại di động được đặt ở vị trí
, trong đó một đơn vị độ dài trên mỗi trục tương ứng với  mét trên thực tế. Trạm thu phát sóng 

đó có bán kính phủ sóng là  mét. Vùng phủ sóng của trạm thu phát được quy ước là tập hợp tất cả các 
điểm  trên mặt đất và trong không gian sao cho khoảng cách  không vượt quá  mét. Mặt đất được 
coi là một phần của mặt phẳng  và mỗi người trên mặt đất được coi như một chất điểm.

a) Vùng phủ sóng của trạm thu phát là một phần của hình cầu giới hạn bởi mặt cầu  có phương trình

.

b) Giả sử một người cầm điện thoại đang ở vị trí điểm  và chuyển động thẳng đều trên mặt đất 

với tốc độ  km/h. Khi đó, tại giây thứ  tính từ lúc xuất phát ở vị trí điểm , người đó đã 
đi được ra ngoài vùng phủ sóng của trạm thu phát.

c) Khoảng cách ngắn nhất để một người cầm điện thoại đang ở vị trí có tọa độ  di chuyển trên
mặt đất tới được vùng phủ sóng (theo đơn vị mét) là  m.
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d) Giả sử một người cầm điện thoại chuyển động thẳng đều trên mặt đất từ vị trí  đến vị trí

 với tốc độ  km/h sao cho khoảng thời gian người đó thuộc vùng phủ sóng đúng bằng  

giây. Khi đó .
PHẦN III: Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6
Câu 1. Cho bảng  gồm  ô vuông đơn vị và cho  quân cờ đôi một khác nhau. Người ta xếp ngẫu 
nhiên  quân cờ đó vào  ô trong bảng sao cho mỗi ô xếp nhiều nhất một quân cờ. Hai cách xếp được gọi 
là như nhau nếu vị trí của  quân cờ tương ứng trên bảng là giống nhau sau khi xếp xong (không tính đến 
thứ tự xếp các quân cờ vào bảng). Chọn ngẫu nhiên một cách xếp như trên. Gọi  là xác suất của biến cố:
“Cách xếp được chọn thỏa mãn đồng thời ba điều kiện sau:
• Trên mỗi hàng có ít nhất một quân cờ;
• Trên mỗi cột có ít nhất một quân cờ;
• Mỗi quân cờ phải cùng hàng với đúng một quân cờ khác hoặc cùng cột với đúng một quân cờ khác.”
Giá trị của  bằng bao nhiêu (không làm tròn kết quả các phép tính trung gian, chỉ làm tròn kết quả phép 
tính cuối cùng đến hàng phần trăm)?
Câu 2. Công ty vận tải nhận một đơn hàng vận chuyển ít nhất  tấn hàng loại A, ít nhất  tấn hàng loại B
và không quá  tấn hàng loại C. Công ty vận tải sử dụng hai loại xe  và  để chở số hàng đó. Mỗi xe 
loại  đều chở  tấn hàng loại A,  tấn hàng loại B và  tấn hàng loại C. Mỗi xe loại .  đều chở  tấn
hàng loại A,  tấn hàng loại B và  tấn hàng loại C. Chi phí cho .  xe loại  là  triệu đồng và cho  
xe loại  là  triệu đồng. Gọi  (triệu đồng) là chi phí nhỏ nhất để công ty hoàn thành đơn hàng. Giá trị 
của  bằng bao nhiêu?
Câu 3. Một doanh nghiệp dự kiến sản xuất không quá  sản phẩm cùng loại. Giả sử rằng doanh thu của 

doanh nghiệp khi sản xuất  sản phẩm  là  (triệu đồng) và doanh 
nghiệp phải nộp một khoản thuế là  của doanh thu . Chi phí để sản xuất mỗi sản phẩm là năm triệu 
đồng. Lợi nhuận của doanh nghiệp (khi sản xuất  sản phẩm) được tính theo công thức: Lợi nhuận bằng 
doanh thu trừ đi thuế và chi phí. Doanh nghiệp phải sản xuất bao nhiêu sản phẩm để thu được lợi nhuận lớn 
nhất?
Câu 4. Cho bảng  gồm  ô vuông đơn vị và cho bốn màu. Người ta tô mỗi ô trong bảng bởi một trong
bốn màu đã cho sao cho hai ô bất kì có chung đỉnh hoặc chung cạnh thì khác màu. Hai cách tô màu bảng 
được gọi là giống nhau nếu mỗi ô của bảng có cùng màu ở cả hai cách tô (không tính đến thứ tự tô màu các 
ô). Gọi  là số cách tô màu bảng phân biệt thỏa mãn điều kiện trên. Giá trị của  bằng bao nhiêu?
Câu 5. Người ta cần tính thể tích của một vật thể được chế tác như sau. Trên mặt phẳng với hệ tọa độ  
(một đơn vị độ dài trên mỗi trục tương ứng với một xăng-ti-mét trong thực tế), gọi  là hình phẳng được 

tô đậm, giới hạn bởi đường elip  và đường tròn tâm  có bán kính  (xem hình minh họa bên 
dưới). Vật thể có dạng khối tròn xoay được tạo thành khi quay hình phẳng  quanh trục hoành. Thể tích 
của vật thể nói trên bằng bao nhiêu xăng-ti-mét khối (không làm tròn kết quả các phép tính trung gian, chỉ 
làm tròn kết quả phép tính cuối cùng đến hàng phần mười)?

                                                                       uigeli.xyz                                 Trang 4  



uigeli.xyz

Lưu ý: Các kích thước trong hình minh họa có thể không đúng tỉ lệ thực tế.

Câu 6. Cho tứ diện  có , , . Thể tích của khối tứ 
diện đã cho bằng bao nhiêu?

HẾT

 Thí sinh không được sử dụng tài liệu; 
 Giám thị không giải thích gì thêm. 

ĐÁP ÁN THAM KHẢO

Phần I

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1
1 12

Đáp án D A A A C A B D B B D B

Phần II

Câu a b c d
1 Sai Đúng Đúng Sai
2 Đúng Đúng Sai Sai
3 Đúng Sai Sai Đúng
4 Đúng Sai Sai Đúng

Phần III

Câu Đáp án
1 1,76
2 2090
3 1274
4 2880
5 62,8
6 8000

LỜI GIẢI CHI TIẾT

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM NHIỀU LỰA CHỌN

Câu 1
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Đáy  là hình vuông nên .

Mặt khác  nên  vuông góc với mọi đường thẳng nằm trong đáy, do đó .

Trong mặt phẳng  có hai đường thẳng cắt nhau là  và , mà  vuông góc với cả  và .

Suy ra .

Chọn D.

Câu 2

Ta sử dụng tính chất nguyên hàm:  với  là hằng số.

Do đó .

Chọn A.

Câu 3

Mẫu số liệu có các lớp từ  đến .

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm là .

Chọn A.

Câu 4

Ta lấy giá trị đại diện của các nhóm:

Nhóm Giá trị đại
diện Tần số

Giá trị trung bình là .
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Tử số: .

Vậy .

Chọn A.

Câu 5

Với cấp số nhân, ta có .

Theo đề: .

Do đó .

Chọn C.

Câu 6

Phương trình lượng giác cơ bản

có nghiệm .

Vậy .

Chọn A.

Câu 7

Đường thẳng đi qua  và có vectơ chỉ phương  có phương trình chính tắc

.

Hay .

Chọn B.
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Câu 8

Ta có .

Suy ra .

Chọn D.

Câu 9

Theo định lý Newton – Leibniz,

.

Do  và  nên

.

Chọn B.

Câu 10

Từ bảng biến thiên ta có các giá trị đáng chú ý:

.

Giá trị lớn nhất là .

Vậy .

Chọn B.

Câu 11

Trong hình hộp, các cạnh tương ứng song song với nhau.

Ta có .
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Do đó  cùng phương với .

Chọn D.

Câu 12

Cho .

Áp dụng công thức đạo hàm của thương:

.

Rút gọn tử: .

Do đó .

Chọn B.

Đáp án Phần I

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1
1 12

Đáp án D A A A C A B D B B D B

PHẦN II. TRẮC NGHIỆM ĐÚNG – SAI

Câu 1

Đồ thị  là một parabol đi qua .

Vì đi qua  nên đặt .

Thay : ,

Hay . 

Thay : ,
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Hay . 

Lấy : , suy ra .

Từ : ,

suy ra .

Vậy .

a) Đề cho .

Biểu thức này gấp đôi biểu thức đúng.

Vì vậy a) Sai.

b)

Lượng nước có trong bể sau  giờ là tích phân tốc độ bơm: .

Do đó .

Suy ra .

Vậy .

Đúng như đề cho.

b) Đúng.
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c)

Tốc độ bơm lớn nhất chính là giá trị lớn nhất của .

Đây là parabol quay xuống. Hoành độ đỉnh là .

Tại : .

Ta có .

c) Đúng.

d)

Ta cần giải

.

Thử : .

Vì  và 

nên  tăng trên , do đó nghiệm này là duy nhất.

Vậy .

Suy ra ,

không phải .

d) Sai.
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Kết luận Câu 1

Ý a b c d
Kết quả Sai Đúng Đúng Sai

Câu 2

Cho .

a) .

a) Đúng.

b)

Giải .

Chia cả hai vế cho : .

Suy ra .

Do đó  hoặc .

Vậy .

b) Đúng.

c)

Trên đoạn , các điểm cần xét là .

Ta có

,

,
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.

Vậy giá trị lớn nhất là , đạt tại , không phải .

c) Sai.

d)

Hai điểm cực trị có hoành độ .

Ta có ,

.

Do đó .

Hệ số góc của  là .

Phương trình qua : .

Suy ra .

Đề cho  nên sai.

d) Sai.

Kết luận Câu 2

Ý a b c d
Kết quả Đúng Đúng Sai Sai

Câu 3

Gọi  là biến cố “sinh viên được học bổng A”,  là biến cố “sinh viên được học bổng B”.

Theo đề: , , .
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Đặt . Khi đó .

Theo công thức xác suất toàn phần: .

Suy ra

.

.

.

Suy ra .

Do đó .

a) .

a) Đúng.

b)

.

Không phải .

b) Sai.

c)

Ta đã có .

Không phải .

c) Sai.
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d)

Theo công thức xác suất có điều kiện: .

Trong đó 

.

Do đó .

Vì , nên khẳng định đúng.

d) Đúng.

Kết luận Câu 3

Ý a b c d
Kết quả Đúng Sai Sai Đúng.

Câu 4

Một đơn vị trên hệ tọa độ ứng với  m.

Bán kính phủ sóng  m tương ứng với

 đơn vị tọa độ.

Tâm là .

a)

Mặt cầu tâm , bán kính  có phương trình .

Hay .

a) Đúng.
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Để làm các ý sau, ta xác định vùng phủ sóng trên mặt đất .

Thay  vào bất phương trình hình cầu: .

Suy ra .

Như vậy vùng phủ sóng trên mặt đất là hình tròn tâm  và bán kính  đơn vị, tức  m.

b)

Điểm xuất phát .

Khoảng cách từ  tới tâm  là  đơn vị, tức  m.

Tốc độ  km/h  m/s.

Sau  giây người đó đi được  m, tức  đơn vị tọa độ.

Ngay cả khi đi theo hướng thẳng ra xa tâm nhất thì khoảng cách tới tâm chỉ có thể đạt

 đơn vị.

Đây đúng bằng bán kính vùng phủ sóng, nên chưa thể ở ngoài vùng phủ sóng.

b) Sai.

c)

Điểm .

Khoảng cách từ  tới tâm vùng phủ sóng  là

 đơn vị.

Bán kính vùng phủ sóng là  đơn vị.

Do đó khoảng cách ngắn nhất từ  tới vùng phủ sóng là  đơn vị.
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Đổi ra mét:  m.

Không phải  m.

c) Sai.

d) Tốc độ là  m/s.

Người đó nằm trong vùng phủ sóng trong  giây nên quãng đường nằm bên trong hình tròn là

 m, tức  đơn vị tọa độ.

Đó là một dây cung của hình tròn bán kính .

Gọi  là khoảng cách từ tâm  tới đường thẳng chuyển động.

Ta có nửa dây bằng , nên theo định lý Pythagore: .

Suy ra , Nên .

Đường thẳng đi qua  và .

Một vectơ chỉ phương là .

Phương trình đường thẳng có thể viết: .

Khoảng cách từ  tới đường thẳng này bằng : .

Suy ra .

Bình phương: .
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Chia hai vế cho : .

Khai triển: .

Suy ra .

.

Do đó .

Đúng với khẳng định.

d) Đúng.

Kết luận Câu 4

Ý a b c d
Kết quả Đúng Sai Sai Đúng

Đáp án Phần II

Câu a b c d
1 S Đ Đ S
2 Đ Đ S S
3 Đ S S Đ
4 Đ S S Đ

PHẦN III. CÂU TRẢ LỜI NGẮN

Câu 1

Có bảng  và  quân cờ đôi một khác nhau.

Ta chỉ cần xét trước 8 ô được chọn, vì với mỗi tập hợp  ô như thế,  quân cờ khác nhau có thể hoán vị 
vào đó theo $8!$ cách và hệ số $8!$ sẽ triệt tiêu khi tính xác suất.

Tổng số cách chọn  ô trong  ô là .

Ta xét điều kiện mỗi hàng và mỗi cột đều có ít nhất một quân cờ.
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Có  quân chia vào  hàng, mỗi hàng có ít nhất một quân.

Số quân trên các hàng chỉ có thể có một trong hai dạng:

 hoặc .

Tương tự cho các cột.

Điều kiện thứ ba yêu cầu mỗi quân cờ phải:

 cùng hàng với đúng một quân khác, nghĩa là hàng đó chứa đúng  quân; hoặc 

 cùng cột với đúng một quân khác, nghĩa là cột đó chứa đúng  quân. 

Nếu số quân theo hàng có dạng  thì không có hàng nào chứa đúng  quân. Khi đó cả  quân 

đều phải nằm trong các cột chứa đúng  quân. Nhưng với  quân chia cho  cột, nhiều nhất chỉ có hai cột 

chứa  quân, tức chỉ chứa được  quân. Không thể thỏa mãn.

Vì vậy cả hàng và cột đều phải có dạng .

Chọn hai hàng có  quân:  cách.

Chọn hai cột có  quân:  cách.

Bốn hàng còn lại mỗi hàng có đúng  quân. Các quân này phải nằm trong hai cột có  quân.

Chọn  trong  hàng cho cột thứ nhất:  cách.

Hai hàng còn lại tự động thuộc cột thứ hai.

Tương tự, bốn cột còn lại mỗi cột có  quân và phải nhận quân từ hai hàng có  quân.

Có  cách.
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Số tập hợp vị trí thuận lợi là .

Do đó .

Ta có .

Vì  nên .

Làm tròn đến hàng phần trăm: .

Câu 2

Gọi  là số xe loại ,  là số xe loại .

Ta có .

Theo lượng hàng loại A: .

Theo lượng hàng loại B: .

Theo lượng hàng loại C: .

Chi phí: .

Ta cần tìm giá trị nhỏ nhất của .

Xét các giá trị nguyên nhỏ của .

Nếu , điều kiện A yêu cầu , nhưng khi đó hàng C vượt quá  tấn, loại.

Nếu , từ 
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suy ra .

Nhưng 

suy ra , vô lý.

Nếu , điều kiện B cho

,

suy ra .

Vì  nguyên nên .

Chọn . Khi đó:

Hàng A: .

Hàng B: .

Hàng C: .

Vậy  thỏa mãn.

Chi phí: 

 triệu đồng.

Kiểm tra các khả năng tiếp theo:

Chi phí
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Chi phí

Vậy chi phí nhỏ nhất là .

Đề hỏi : .

Câu 3

Doanh thu: triệu đồng.

Thuế bằng  doanh thu: .

Chi phí sản xuất  sản phẩm là triệu đồng.

Lợi nhuận: .

Suy ra .

Thay : .

Khai triển: .

Do đó .

Đây là parabol có hệ số , nên lợi nhuận lớn nhất ở gần đỉnh.

Hoành độ đỉnh: .

Do  là số sản phẩm nên  phải là số nguyên.

Ta so sánh hai số nguyên gần nhất:  và .

.
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.

Do ,

doanh nghiệp nên sản xuất  sản phẩm.

Câu 4

Mỗi ô phải khác màu với mọi ô chung cạnh hoặc chung đỉnh.

Như vậy, trong mỗi bảng con , bốn ô đều đôi một chung cạnh hoặc chung đỉnh.

Do đó mỗi bảng  bắt buộc phải chứa đủ cả 4 màu.

Đây là chìa khóa của bài toán.

Xét trước hai hàng liên tiếp gồm  ô.

Với ô vuông  đầu tiên, bốn màu có thể sắp xếp theo  cách.

Khi đã biết một cột gồm hai màu, để tạo ô vuông  tiếp theo, cột mới bắt buộc sử dụng hai màu còn lại, 
nhưng có thể đổi thứ tự trên dưới.

Do đó mỗi cột mới có  cách.

Sau ô vuông  đầu tiên, còn ba cột cần thêm.

Số cách tô một bảng  là .

Bây giờ xét một hàng gồm  ô.

Với một hàng cố định, hàng ngay dưới có nhiều nhất  cách tô thích hợp.

Những hàng có đúng  cách là các hàng dạng xen kẽ , với .

Số hàng kiểu này là .

                                                                       uigeli.xyz                                 Trang 23  



uigeli.xyz

Gọi  là số hàng có đúng một hàng dưới phù hợp.

Tổng số cặp hai hàng phù hợp là , nên .

Suy ra .

Với  hàng dạng , mỗi hàng kế tiếp đều có  lựa chọn. Có thêm  hàng nên số bảng thuộc loại 

này là .

Với  hàng loại còn lại, mỗi hàng phía dưới được xác định duy nhất, nên có

 bảng.

Vậy .

Do đó .

Câu 5

Ta có đường tròn: , suy ra .

Đường elip: . Suy ra ,

Nên .

Trước hết tìm giao điểm của đường tròn và elip.

Ta cho hai biểu thức  bằng nhau: .

Suy ra .

Do đó , suy ra .
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Khi : , nên ở phía trên trục hoành .

Vậy miền  kéo dài từ  đến .

Khi quay quanh trục , ta dùng phương pháp vành khăn.

Bán kính ngoài được xác định bởi đường tròn: .

Bán kính trong được xác định bởi elip: .

Suy ra .

Rút gọn: .

Hàm dưới dấu tích phân là hàm chẵn nên .

Tính tích phân: .

. .

Suy ra .

Gần đúng: .

Làm tròn đến hàng phần mười: .

Câu 6

Ta có tứ diện có ba cặp cạnh đối bằng nhau:
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, , .

Đây là dạng tứ diện gần đều hay tứ diện có các cặp cạnh đối bằng nhau.

Ta có thể đặt tọa độ: , , , .

Khi đó

, , .

Từ : ,

suy ra . 

Từ : , suy ra . 

Từ : ,

suy ra . 

Lấy : .

Suy ra , nên .

Tương tự, , nên .

Và , nên .

Với cách đặt tọa độ trên, thể tích tứ diện là .

Thay , , :
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.

.

Vậy .

                                                                       uigeli.xyz                                 Trang 27  
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	Câu 3. Sau khi khảo sát về mức lương khởi điểm (đơn vị: triệu đồng) của 20 công nhân, người ta thu được mẫu số liệu ghép nhóm như sau.
	Câu 4. Sau khi khảo sát tổng số giờ xem truyền hình (đơn vị: giờ) của 100 gia đình trong hai ngày nghỉ cuối tuần, người ta thu được mẫu số liệu ghép nhóm như sau.
	Câu 5. Cho cấp số nhân có công bội với và , trong đó . Phát biểu nào sau đây là đúng?
	Câu 6. Phương trình có tập nghiệm là
	Câu 7. Trong không gian với hệ tọa độ , phương trình của đường thẳng đi qua điểm và có một vectơ chỉ phương là
	Câu 8. Nguyên hàm của hàm số là
	Câu 9. Cho hàm số liên tục trên có một nguyên hàm là thỏa mãn . Phát biểu nào sau đây là đúng?
	Câu 10. Cho hàm số bậc ba có bảng biến thiên trên đoạn như sau.
	Câu 11. Cho hình hộp (xem hình minh họa bên dưới). Vectơ nào sau đây cùng phương với vectơ ?
	
	Câu 12. Cho hàm số (với ). Đạo hàm của hàm số đã cho là

	PHẦN II: Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4; trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai
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	Câu 3. Một doanh nghiệp dự kiến sản xuất không quá sản phẩm cùng loại. Giả sử rằng doanh thu của doanh nghiệp khi sản xuất sản phẩm là (triệu đồng) và doanh nghiệp phải nộp một khoản thuế là của doanh thu . Chi phí để sản xuất mỗi sản phẩm là năm triệu đồng. Lợi nhuận của doanh nghiệp (khi sản xuất sản phẩm) được tính theo công thức: Lợi nhuận bằng doanh thu trừ đi thuế và chi phí. Doanh nghiệp phải sản xuất bao nhiêu sản phẩm để thu được lợi nhuận lớn nhất?
	Câu 4. Cho bảng gồm ô vuông đơn vị và cho bốn màu. Người ta tô mỗi ô trong bảng bởi một trong bốn màu đã cho sao cho hai ô bất kì có chung đỉnh hoặc chung cạnh thì khác màu. Hai cách tô màu bảng được gọi là giống nhau nếu mỗi ô của bảng có cùng màu ở cả hai cách tô (không tính đến thứ tự tô màu các ô). Gọi là số cách tô màu bảng phân biệt thỏa mãn điều kiện trên. Giá trị của bằng bao nhiêu?
	Câu 5. Người ta cần tính thể tích của một vật thể được chế tác như sau. Trên mặt phẳng với hệ tọa độ (một đơn vị độ dài trên mỗi trục tương ứng với một xăng-ti-mét trong thực tế), gọi là hình phẳng được tô đậm, giới hạn bởi đường elip và đường tròn tâm có bán kính (xem hình minh họa bên dưới). Vật thể có dạng khối tròn xoay được tạo thành khi quay hình phẳng quanh trục hoành. Thể tích của vật thể nói trên bằng bao nhiêu xăng-ti-mét khối (không làm tròn kết quả các phép tính trung gian, chỉ làm tròn kết quả phép tính cuối cùng đến hàng phần mười)?
	Câu 6. Cho tứ diện có , , . Thể tích của khối tứ diện đã cho bằng bao nhiêu?

	ĐÁP ÁN THAM KHẢO
	Phần I
	Phần II
	Phần III

	LỜI GIẢI CHI TIẾT
	PHẦN I. TRẮC NGHIỆM NHIỀU LỰA CHỌN
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 5
	Câu 6
	Câu 7
	Câu 8
	Câu 9
	Câu 10
	Câu 11
	Câu 12
	Đáp án Phần I


	PHẦN II. TRẮC NGHIỆM ĐÚNG – SAI
	Câu 1
	a) Đề cho .
	b)
	c)
	d)
	Kết luận Câu 1


	Câu 2
	a) .
	b)
	c)
	d)
	Kết luận Câu 2


	Câu 3
	a) .
	b)
	c)
	d)
	Kết luận Câu 3


	Câu 4
	a)
	b)
	c)
	d) Tốc độ là m/s.
	Kết luận Câu 4
	Đáp án Phần II


	PHẦN III. CÂU TRẢ LỜI NGẮN
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 6

